ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LÊ CHÂN
                                                                  TRƯỜNG MẦM NON DƯ HÀNG KÊNH 


KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ 

HÈ THÁNG 7
ĐỘ TUỔI: 4 TUỔI (B1)

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 5 TUẦN (TỪ 30/ 06 ĐẾN 31/07/2025)

                                  ÔN CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:  - ÔN RAU CỦ QUẢ
             -  ÔN PTGT ĐƯỜNG THỦY
             -  ÔN BÉ TÌM HIỂU VỀ MƯA
                                                                  -  ÔN PHÂN LOẠI RÁC THẢI
                                                         - ÔN PHÂN LOẠI RÁC THẢI 
                                                                         Quận Lê Chân, tháng 07 năm 2025
I. KẾ HOẠCH CHĂM SÓC 
1. Đảm bảo an toàn cho trẻ

- Tổ chức nghiêm túc chế độ trong ngày cho trẻ. Đưa trẻ vào nề nếp trong mọi hoạt động

- Môi trường lớp phải đảm bảo an toàn không có những đồ dùng đồ chơi sắc nhọn, đồ chơi cũ hỏng. Tránh cho trẻ tiếp xúc với những nơi gây nguy hiểm  như điện nước, nền nhà trơn. 

- Đảm bảo an toan cho trẻ trong mọi hoạt động

- Không để trẻ chạy nhảy nô đùa nghịch tự do, bảo quản tốt các tài sản của lớp của trường.

2. Chăm sóc trẻ trong mùa hè

-  Tổ chức tốt giờ ăn giờ ngủ để đảm bảo sức khỏe của trẻ trong mùa hè.Đặc biệt chú ý tới những trẻ khó ăn, khó ngủ trong những ngày nắng nóng.

- Đảm bảo cho trẻ uống đủ nước hàng ngày.

- Thực hiện nghiêm túc vệ sinh cá nhân cho trẻ trước và sau giờ ăn ngủ.

- Chú ý những trẻ mới đi học

- Rèn cho trẻ những thói quen vệ sinh trong ăn uống.

- Trải chiếu rộng cho trẻ khi ngủ và chú ý điều hòa và quạt cho trẻ khi trẻ ngủ.

- Tuyên truyền với phụ huynh cách phòng chống dịch bệnh ngày hè và các ngày nắng nóng cho trẻ.

3. Vệ sinh môi trường

- Vệ sinh trong và ngoài lớp luôn gọn gàng, sạch sẽ ngăn nắp.

- Chăm sóc cây xanh trong và ngoài lớp

- Nhà vệ sinh luôn khô giáo sạch sẽ

- Vệ sinh thường xuyên đồ dùng cá nhân của trẻ.

- Giáo dục trẻ ý thức giữ gìn vệ sinh chung và bảo quản đồ dùng tài sản chung của lớp.
II. KẾ HOẠCH ÔN CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: “ ÔN RAU CỦ QUẢ”
	1
	Từ 30/6 đến 04/07/2025
	Trần Thị Thùy Dung
	

	Nhánh 2: “ÔN PTGT ĐƯỜNG THỦY”
	1
	Từ 7/07 đến 11/07/2025
	Trần Thị Thùy Dung
	

	Nhánh 3: “ÔN BÉ TÌM HIỂU VỀ MƯA”
	1
	Từ 14/7 đến 18/7/2025
	Trần Thị Thùy Dung
	

	Nhánh 4: “ÔN PHÂN LOẠI RÁC THẢI”
	1
	Từ 21/7 đến 25/7/2025
	Trần Thị Thùy Dung
	

	Nhánh 5: “ÔN PHÂN LOẠI RÁC THẢI”
	
	Từ 28/7 đến 31/07/2025
	Trần Thị Thùy Dung
	


CHUẨN BỊ 

	
	Nhánh 1 “Rau củ quả” 
	Nhánh 2 “PTGT đường thủy”
	Nhánh 3 “Bé tìm hiểu về mưa”
	Nhánh 4 “Phân loại rác thải”
	Nhánh 4 “Bảo vệ nguồn nước”


	Giáo viên
	- Lên kế hoạch hoạt động theo các lĩnh vực phát triển của trẻ

- Tạo môi trường trong và ngoài lớp. Trang trí sắp xếp các góc chơi phù hợp với nhánh “Rau củ quả”

- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động của trẻ

- Chuẩn bị các nguyên học liệu tạo hình: Giấy vẽ, sáp màu, lá khô, giấy vụn, tạp chí sách báo, tranh ảnh, lịch cũ, hình ảnh về cac loại rau củ quả
	- Hình ảnh, tranh ảnh, lô tô, các trò chơi về chủ đề PTGT đường thủy:  tàu thủy, thuyền buồm, ca nô.

- Tranh thơ chữ to và dạy trẻ đọc thơ “Ước mơ của Tý”
	- Video, tranh minh họa truyện: “giọt nước tí xíu”.

- Video, hình ảnh về mưa
- Chuẩn bị một số nguyên liệu tại góc khám phá, xưởng sáng tạo: sỏi, bông, bìa, giấy, màu nước, bút lông, ống hút…


	- Xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ theo đúng chủ đề, phù hợp với khả năng của trẻ.

- Xây dựng MTGD theo chủ đề nhánh.

+ Thông báo nội dung học, lịch học của chủ đề nhánh, nội dung các bài thơ, câu chuyện về chủ đề nhánh.

+ Tuyên truyền về tác hại của rác thải, các loại rác thải độc hại, rác có thể tái chế.
	- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh “Bé bảo vệ nguồn nước”, cùng trẻ thiết kế các góc chơi trong chủ đề nhánh

- Bổ xung đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu cho các góc chơi

- Chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động trong ngày.

- Chuẩn bị các bài hát, bài thơ, câu chuyện, ca dao, đồng dao về nhánh

	Nhà trường
	- Cung cấp học phẩm cho cô và trẻ: giấy vẽ, màu, hồ dán...

- Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho cô và trẻ hoạt động về chủ đề

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cho cô và trẻ thực hiện chủ đề
	

	Phụ huynh
	- Ủng hộ cô và trò đồ dùng để trang trí lớp học.

- Ủng hộ các nguyên học liệu (sách báo, tranh ảnh, tạp chí...) 

-  Phụ huynh đóng góp tranh ảnh lịch cũ để cô và trẻ cùng làm album về chủ đề 
- Đóng góp tranh truyện về chủ đề, góp các loại hộp nhựa, hộp giấy, sách báo, tạp chí nói về lớp học của bé

- Trò chuyện với trẻ về ca loại rau củ quả, về tàu thuyền, về mưa, va nguồn nước
	

	Trẻ
	- Biết tên một số loại rau củ, quả, biết các loại tàu thuyền, biết về mưa, biết phân loại rác thải, và bảo vệ nguồn nước
- Hưởng ứng các hoạt động cùng cô và các bạn
- Tâm thế thoải mái, vui vẻ và hưởng ứng cùng cô, các hoạt động để nắm bắt các kĩ năng , kiến thức 
	


       KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

1.Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	- Trò chuyện với trẻ về chủ đề: 

- Các công việc trẻ cần làm và biết kết hợp cùng các bạn

- Tự lựa chọn đồ chơi/ trò chơi theo ý thích

* Rèn cho trẻ: 

- Tự lao động phục vụ bản thân

- Sắp xếp góc chơi cùng cô. 

- Chơi xong biết cất đồ chơi vào nơi quy định.

- Cho trẻ ôn các bài thơ, bài hát về chủ đề 
	


       2.Thể dục sáng

	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	- Khởi động: Trẻ đi các kiểu đi: đi mũi bàn chân, gót chân, đi trên vạch kẻ trên sàn, khom lưng, chạy nhanh, chạy chậm....

· Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài hát  Thể dục buổi sáng” 

Bài 2: + Tay: Hai tay đưa ra trước, dơ lên cao
+  Chân: Chân bước sang phải, đưa về, khụy gối, sau đó đổi chân
+ Bụng: cúi gập người về phía trước.
+  Bật: Cho trẻ đứng, tay chống hông, bật nhảy tách chân 

-  Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng theo vòng tròn
	


3. Hoạt động học

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh 1. Ôn : “Rau củ quả”
	Ngày 30/6/2025
	Ngày 1/7/2025
	Ngày 2/7/2025
	Ngày 3/7/2025
	Ngày 4/7/2025
	

	
	PTTM

Ôn Ca hát: Đố quả


	         PTNT

Ôn: “Tìm hiểu quả cam”
	         PTTC

Ôn: “Bật xa 35- 40cm”
	PTNN

Ôn: “Truyện: Cây táo thần”
	         PTTM

Cắt dán vườn cây ăn quả
	

	Nhánh 2

Ôn: “PTGT đường thủy”
	Ngày 7/7/2025
	Ngày 8/7/2025
	Ngày 9/7/2025
	Ngày 10/7/2025
	Ngày 11/7/2025
	

	
	PTNN

Ôn thơ: “ Ước mơ của Tí 

	PTNT

Ôn: “Tìm hiểu về chiếc áo phao”
	PTTC

Ôn : “ Ném xa bằng hai tay”
	PTTM

Gấp Thuyền
	PTTM

Ôn: “ VTTTTC

Em đi chơi thuyền
	

	Nhánh 3. Ôn“ Bé tìm hiểu về mưa”
	Ngày 14/7/2025
	Ngày 15/7/2025
	Ngày 16/7/2025
	Ngày 17/7/2025
	Ngày 18/7/2025
	


	
	PTNN

Thơ: “Mưa rơi”
	PTNT

Bé Tìm hiểu về mưa
	PTTM

Ôn : VTTTTC “Cho tôi đi làm mưa với” 
	PTTC

Ôn: “Trườn theo hướng thẳng”
	PTTM

Ôn: “Xé dán mưa” 
	

	Nhánh 4. Ôn“Phân loại rác thải”
	Ngày 21/7/2025
	Ngày 22/7/2025
	Ngày 23/7/2025
	Ngày 24/7/2025
	Ngày 25/7/2025
	


	
	PTTC
Ôn: “Trèo lên xuống 5 dóng thang”


	PTTM
Ôn Ca hát “Không xả rác”


	KPMTXQ
Ôn :Điều kỳ diệu từ giấy
	PTNT

Ôn : “ Phân loại rác”


	PTTM

Ôn : Làm đồ chơi từ vỏ chai
	

	Nhánh 5 Ôn“Phân loại rác thải”
	Ngày 28/7/2025
	Ngày 29/7/2025
	Ngày 30/7/2025
	Ngày 31/7/2025
	Ngày 1/8/2025
	

	
	PTNN

Ôn : “ Câu chuyện về giọt nước”
	PTTM

Làm khung
ảnh từ bìa carton 

	PTTM

Vẽ môi trường
	PTTC

Ôn: “Bò bằng bàn tay và bàn

chân giữa 2 đường kẻ rộng

40cm, dài 3-4m
	
	


4.Hoạt động ngoài trời

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh 1. Ôn : “Rau củ quả”
	Ngày 7/7/2025
	Ngày 8/7/2025
	Ngày 9/7/2025
	Ngày 10/7/2025
	Ngày 11/7/2025
	

	
	- Quan sát: Cây xoài

- TCVĐ: Trèo lên, xuống 5 gióng thang

- Chơi tự do.
	- Quan sát: Cây vú sữa

-TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do: Chơi với cát, chơi đất nặn
	- Quan sát: Cây phượng

- TCVĐ: Ném trúng đích đứng (xa 1,5m, cao 1,2m)

- Chơi tự chọn
	- Quan sát cây vạn niên thanh

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do: Tưới cây, ngắt lá sâu, bắt sâu cho cây.
	-Quan sát: chậu cây đặt trong nhà và chậu cây ngoài ánh sáng

- TCVĐ: Xi bu khoai

- Chơi tự do.
	

	Nhánh 2

Ôn: “PTGT đường thủy”
	Ngày 7/7/2025
	Ngày 8/7/2025
	Ngày 9/7/2025
	Ngày 10/7/2025
	Ngày 11/7/2025
	

	
	- Quan sát: Tranh ảnh về thuyền buồm

- TCVĐ: Chèo thuyền

- Chơi tự do khu vực chăm sóc cây
	- Quan sát : Tranh ảnh: Trực thăng

- TCVĐ: 

- Chơi tự do khu vực đu quay
	- Vẽ phấn trên sân Kinh khí cầu

- TCVĐ: Máy bay bay

- Chơi tự do khu vực thảm cỏ
	- Trẻ kể lại 1 số truyện khi tham gia GT

- TCVĐ: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

- Chơi tự do tại khu vực cầu truợt
	- Quan sát: Thiên nhiên, ánh sáng

- TCVĐ: Trời nắng – trời mưa

- Chơi tự do khu chơi nhà bóng
	

	Nhánh 3. Ôn

“ Bé tìm hiểu về mưa”
	Ngày 14/7/2025
	Ngày 15/7/2025
	Ngày 16/7/2025
	Ngày 17/7/2025
	Ngày 18/7/2025
	

	
	- Trò chuyện với trẻ khi bị đuối nước

·  TCVĐ: Ném trúng đích  bằng 2 tay 

· Chơi tự do tại khu vực nhà bóng.
	- Quan sát : Tranh về 1 số nguồn nước

- TCVĐ: Mưa to – nhỏ

- Chơi tự do khu vực cầu trượt
	- Trò chuyện về cách sử dụng nước

- TCVĐ: làm theo cô

- Chơi tự do khu vực thảm cỏ
	- Vẽ phấn trên sân

- TCVĐ: Chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn (3-4 điểm zic zắc)

- Chơi tự do khu vực chăm sóc cây 
	- Quan sát: Thời tiết

- TCVĐ: Trời nắng – trời mưa

- Chơi tự do khu chơi với cát
	

	Nhánh 4. Ôn

“ Phân loại rác thải”
	Ngày 21/7/2025
	Ngày 22/7/2025
	Ngày 23/7/2025
	Ngày 24/7/2025
	Ngày 25/7/2025
	

	
	- Quan sát : trò chuyện về tác hại của các loại rác và trẻ có ý thức không xả rác bừa bãi

- Chơi tự do
	- Quan sát: Kí hiệu thông thường xung quanh lớp học

- TCVĐ: Đá bóng vào gôn

- Chơi tự do khu thảm cỏ
	- Nhặt lá rụng trên sân, thu gom phế liệu

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do
	- Quan sát: Thời tiết, ánh sáng

- TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do 
	- Quan sát: Cây hoa giấy 

- TCVĐ: Nhảy lò cò

- Chơi tự chọn
	

	Nhánh Ôn“Phân loại rác thải”
	Ngày 28/7/2025
	Ngày 29/7/2025
	Ngày 30/7/2025
	Ngày 31/7/2025
	
	

	
	- Ôn luyện: Vè môi trường

- Xem video bảo vệ nguồn nước

- Chơi tự do 
	- Trò chuyện với trẻ về hành vi đúng sai bảo vệ môi trường

- Chơi tự do
	- Làm quen bài hát “Dạy bé vẹ sinh cá nhân”

- Chơi lắp ghép
	- Ôn luyện bài hát “Dạy bé vệ sinh cá nhân”

- Chơi tự do


	
	


5.Vệ sinh, ăn, ngủ

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	- Nhận biết các nhóm thực phẩm hàng ngày và 4 nhóm thực phẩm

- Tập luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng 

- Tập luyện thao tác lau mặt

- Mời cô, mời bạn khi ăn

- Giữ vệ sinh thân thể

- Lịch sự văn minh trong ăn uống
	


6.Hoạt động chiều

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh 1. Ôn : “Rau củ quả”
	Ngày 7/7/2025
	Ngày 8/7/2025
	Ngày 9/7/2025
	Ngày 10/7/2025
	Ngày 11/7/2025
	

	
	- Nghe đồng dao: về hoa, quả rau.

- Chơi góc. 
	- Nhóm 1: Nghe bài hát: Bầu và bí

- Truyện: Hạt đỗ sót.

- Nhóm 2: Học vẽ trên phòng năng khiếu.
	- Sử dụng mõ, phách, trống, sắc xô vận động sáng tạo theo bài hát: Em yêu cây xanh.

- chơi góc
	- Kể lại sự việc có nhiều tình tiết về các loại quả.

- Chơi góc
	- Nghe đồng dao: về hoa, quả rau.

- Nêu gương bé ngoan

- Nhận xét cuối tuần.
	

	Nhánh 2

Ôn: “PTGT đường thủy”
	Ngày 7/7/2025
	Ngày 8/7/2025
	Ngày 9/7/2025
	Ngày 10/7/2025
	Ngày 11/7/2025
	

	
	Ôn  VĐ bài hát “ Em đi chơi thuyền”

- Chơi tự do
	Làm quen bài thơ “ Cô dạy ”

- Chơi tự do
	Tìm hiểu 1 số ký hiệu

- Chơi tự do
	- Chơi góc xây dựng 

- Lau chùi các giá đồ chơi.

- Chơi tự do
	- Liên hoan văn nghệ 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần.
	

	Nhánh 3. Ôn

“ Bé tìm hiểu về mưa”
	Ngày 14/7/2025
	Ngày 15/7/2025
	Ngày 16/7/2025
	Ngày 17/7/2025
	Ngày 18/7/2025
	

	
	Trò chuyện  những việc gây hại cho bản thân 

- Chơi tự do
	- Nhóm 1: Học năng khiếu vẽ

- Nhóm 2: Ôn bài hát “ Cho tôi đi làm mưa với”

- Chơi tự do
	- Nhóm 1: Học năng khiếu erobic

- Nhóm 2: Trò chuyện việc gây hại cho bản thân 

- Chơi tự do 
	- Nhóm 1: Học năng khiếu TA

- Nhóm 2: “Đọc đồng dao “ Trời mưa cho mối bắt gà” 

- Chơi tự do  


	- Liên hoan văn nghệ

- Nêu gương, phát bé ngoan cuối tuần.
	

	Nhánh 4. Ôn

“ Phân loại rác thải”
	Ngày 21/7/2025
	Ngày 22/7/2025
	Ngày 23/7/2025
	Ngày 24/7/2025
	Ngày 25/7/2025
	

	
	Dạy vận động TT chậm: "Không xả rác".

- Chơi trên máy tính
	Hướng dẫn trẻ tái chế giấy thành vật dụng trong gia đình như: hộp đựng đồ dùng, gấp quạt.
	- Tập đóng kịch theo nội dung truyện “Tâm sự của vỏ hộp” 
	- Đọc thơ: “Vứt rác đúng chỗ”

- Chơi trên máy tính
	Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan:


	

	Nhánh Ôn“Phân loại rác thải”
	Ngày 28/7/2025
	Ngày 29/7/2025
	Ngày 30/7/2025
	Ngày 31/7/2025
	
	

	
	- Nghe cấc bài hát chủ đề

- Trò chuyện về đặc điểm, nguồn gốc, tác hại của các loại rác
	Trò chuyện về những hành vi không tốt: vứt rác bừa bãi, bẻ cây, xả rác gây ô nhiễm môi trường

- Chơi tự do
	- Chơi góc: Hướng dẫn chơi góc xây dựng
	- Trò chuyện về các hành vi đúng sai bảo vệ môi trường

- Chơi tự do
	
	


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị 
	N1
	N2
	N3
	N4
	N5

	1.Góc  phân vai

*Nấu ăn:

- Quán ăn của bé


	- Trẻ biết lựa chọn thực phẩm để mua, nấu và gọi tên món ăn

- Biết bày và giới thiệu

các món ăn trong thực đơn, trang trí bàn ăn, giao tiếp phục vụ khách hàng.

- Biết thực hiện công việc được giao, biết tôn trọng hợp tác chấp nhận trong khi chơi.
	- Thực hiện công việc:

     + Mua thực phẩm

     + Chế biến thực phẩm

     + Nấu các món ăn

     + Bày và giới thiệu món ăn

    + Phục vụ khách hàng
	-Tạp dề, mũ, Menu các món ăn. Bộ nấu ăn: Nồi, bát, thìa, đũa, dao, thớt, máy xay, sinh tố, ống để đũa, giấy, thìa, lọ gia vị: đường, muối, khăn trải bàn.

- Thực phẩm: Các loại rau, quả...
	x


	x
	x
	x

x


	x

	* Bác sĩ:

- Phòng khám bệnh cho trẻ
	- Biết thực hiện công việc, thao tác của người khám bệnh

- Biết lắng nghe ý kiến, nói nhẹ nhàng, lịch sự để trao đổi thông tin với bệnh nhân. 
	+ Mặc trang phục

+ Sắp xếp các đồ dùng, dụng cụ

+ Nhắc nhở bệnh nhân biết xếp hàng chờ đến lượt khám

+ Dặn dò, hướng dẫn bệnh nhân .
	- Trang phục cho người kiểm dịch: Quần áo, găng tay, tem dán

- Một số đồ dùng bảo quản: Hộp xốp, túi ni lông, màng bọc thực phẩm..


	x
	x
	x
	x
	x

	*Bán hàng:

- Cửa hàng hoa tươi

-Quầy rau 

quả sạch


	- Biết chào mời, cảm ơn khách hàng. Biết lấy đúng hàng cho khách. Biết nói giá tiền các mặt hàng

- Biết điều chỉnh giọng nói cho phù hợp với ngữ cảnh, tình huống và nhu cầu khi giao tiếp với khách hàng.
	- Thực hiện các thao tác: 

+ sắp xếp, bày hàng cho gọn, đẹp

+ Mời chào khách hàng

+ Thỏa thuận giá cả

+ Lấy đúng hàng cho khách
	- Bảng giá tiền, cân
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Bánh trung thu, kẹo, hoa quả 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Đồ chơi Các loại : đu quay, cầu tụt....
	
	x
	
	
	

	
	
	
	- Đồ dùng học tập
	
	x
	x
	
	x

	
	
	
	- Các đồ dùng cá nhân
	x
	x
	x
	x
	x

	2. Góc xây dựng

- Khu sản xuất


	- Trẻ biết xây, xếp, lắp ghép tạo thành: “ Khu sản xuất đồ chơi trung thu, Trường mầm non” hài hòa, đẹp mắt.

- Biết phân công công việc trong nhóm chơi, có thao tác chơi.

- Biết tôn trọng, hợp tác cùng bạn trong khi chơi

- Biết đặt tên cho công trình xây dựng của mình.


	- Xây dựng: “Khu sản xuất đồ chơi trung thu”

Xây,cổng, tường bao, lối đi, khu nhà bảo vệ, các dãy nhà xưởng sản xuất, lắp ghép cây xanh xung quanh nhà 
	- Mô hình: “Các khu nhà xưởng”

- Đồ dùng đồ chơi: Các loại cây xanh, gạch xây dựng, hộp các loại
	
	
	
	
	

	
	
	- Xây dựng “Trường mầm non”: Xây, xếp cổng, tường bao, lối đi, khu nhà bảo vệ, khu nhà vệ sinh, các dãy nhà phòng học, nhà bếp, phòng năng khiếu, phòng chức năng, khu trồng hoa, lắp ghép các loại cây hoa, ghế đá, đài phun nước
	- Mô hình: - Đồ dùng đồ chơi: Các loại cây hoa, gạch xây dựng, hộp các loại
	x
	x
	x
	x
	

	3. Góc học tập


	- Xếp tương ứng 1-1, 

- Xếp xen kẽ 1-1

- Trẻ biết sắp xếp các đối tượng theo chuỗi logic

- Biết ghép tranh theo mẫu và theo ý thích

- Biết tô, nối số, đếm,

.- Biết chơi cua cắp trong phạm vi 2

- Biết phân loại đồ dùng theo dấu hiệu.

- Trẻ biết so sánh sự giống và khác nhau của 2 nhóm đối tượng
	-  Trẻ biết tạo chuỗi logic theo mẫu của cô và xếp xen kẽ 1-1 theo mẫu 

- Biết ghép hình theo mẫu vẽ của cô.

- Biết nối các nhóm có số lượng tương ứng

- Chơi cờ cua cắp theo số lượng 

-  Phân loại đồ dùng đồ  chơi theo mẫu

- Biết lắp ghép lô tô tương phản 


	- Bảng chơi,lô tô các các loại  loại đồ dùng đồ  chơi.

- Bảng chơi cắp cua, sỏi

- Bảng chơi, quân cờ

- Bảng có các hình ảnh theo chủ đề nhánh có gắn số

- Các lô tô tương phản

- Bảng ghép tranh (Tranh mẫu để trẻ xem và các hình) 


	x

x

x

x

x

x

x

x

x


	x

x

x

x

x

x

x

x


	x

x

x

x

x

x

x

x

x


	x

x
	x

x

x

x



	4. Góc sách

- Bé  kể chuyện sáng tạo

	- Trẻ biết lựa chọn sách để xem, biết cách “ đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối trang sách

- Biết kể chuyện theo tranh đã biết, kể chuyện sáng tạo theo tranh, kể chuyện sáng tạo với các loại rối.

- Biết đọc các bài thơ theo tranh chữ to, và biết thể hiện biểu cảm qua giọng đọc
	- Xem album

- Xem, kể chuyện trong sách tranh truyện

- Kể chuyện sáng tạo theo tranh

- Kể chuyện sáng tạo với các loại rối

- Đọc thơ chữ to


	- Truyện cô và trẻ cùng làm, truyện mua sẵn theo chủ đề nhánh

+ Rối khối, rối dẹt, rối ngón tay

+ Bài thơ chữ to theo chủ đề nhánh
	x


	x
	x
	x

x

x
	x

x

	5. Góc nghệ thuật


	-  Trẻ biết cắt, xé dán,vẽ, tô màu nước, in, nặn, gắn đính, chắp ghép, sử dụng các nguyên học liệu để tạo thành các bức tranh, các sản phẩm  - Biết thu, cất đồ dùng, nguyên học liệu gọn gàng, ngăn nắp, đúng nơi quy định.
	- Tô màu nước tranh rỗng to

- Vẽ, tô màu, gắn đính, dính dán tranh rỗng bằng các nguyên học liệu


	- Giấy màu, giấy vẽ, kéo, hồ dán, băng dính, màu nước, bút lông, dạ màu, sáp màu, mút xốp, giấy vo, hột hạt, len, vải vụn, lá cây, vỏ hộp...

+ Tranh rỗng to đu quay, bập bênh....các loại bánh , hoa quả 


	x
	x
	x
	x

x
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